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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HÀM TÂN                             Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 36/2023/HS-ST 

Ngày: 18/7/2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Chính 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Quang Sơn và bà Trần Thị Ngọ 

Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Thương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hàm Tân; 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân tham gia phiên tòa: Bà 

Lê Thị Thu Quý - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 32/2023/TLST-HS ngày 

09/6/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2023/QĐXXST-HS ngày 

29/6/2023, đối với bị cáo: 

- Họ và tên: Trần Văn M;  Tên gọi khác: không 

- Giới tính: Nam  - Sinh ng  :   / /     tại BT 

- Nơi cư trú: Thôn HL     TT  hu ện HT  t nh BT. 

 - Quốc tịch: Việt Nam  - Dân tộc: Kinh    - Tôn gi o: Thiên chúa gi o 

- Nghề nghiệp:   m  iển  - Trình độ học vấn: 7/12. 

- Cha: Trần V Q sinh năm  970; mẹ: Ngu  n Th Q  sinh năm  967  cùng 

trú tại Thôn HL     TT  hu ện HT  t nh BT 

- Bị c o    con út trong gia đình c   8 anh  chị, em.  

- Vợ: Trương   Đ, sinh năm       trú tại thôn HL     TT  hu ện HT  t nh 

BT. 

- Con:       ngư i con sinh năm    9  

- Tiền án, tiền sự: Không 

Trần Văn M hiện đang  ị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 

mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 



2 

 

 hoảng 9 gi     phút ng   08/9/2022, Trần Văn M đi t  thị xã LG về đến 

thôn G G     T T  hu ện HT  t nh  T thì  ị  ông an    TT kiểm tra  Qu  trình 

kiểm tra   ông an    TT phát hiện và thu gi  trong túi quần  ên phải ph a trước 

của M     ao thuốc    hiệu   t   ên trong có    g i n   on được h n k n c  ch a 

chất  ạng tinh thể m u tr ng;    khẩu trang   tế m u  anh cuốn  ại  ên trong c  

   đoạn ống hút m u tr ng sọc đỏ   i    cm     ống thủ  tinh được uống cong 

  i    cm  ị v     đầu; thu gi  trong túi quần ph a sau của M số tiền   79      

đồng v     điện thoại hiệu OPPO     màu xanh. Công an    TT đ  tiến h nh 

  p  iên  ản   t ngư i phạm tội quả tang v  niêm phong    g i n   on c  k ch 

thước  cm x 1cm được h n k n   ên trong c  ch a chất  ạng tinh thể m u tr ng  

thu gi  trong  ao thuốc    hiệu   t chu ển cho  ơ quan cảnh s t điều tra  ông 

an hu ện HT  ử  ý th o qu  định.  

Tại bản kết lu n gi m định số 968/KL-KTHS ngày 15/9/2022 của Phòng 

k  thu t hình sự  ông an t nh  T kết lu n: M u M (chất dạng tinh thể màu tr ng 

cất trong gói nylon thu gi  của Trần Văn M) gửi gi m định c  khối  ượng 

0,1133 gam;    M thamph tamin   

Qu  trình điều tra, Trần Văn M đ  khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình.  

Tình tiết giảm nhẹ: Trần Văn M thành khẩn khai   o nên được hưởng tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được qu  định tại điểm s khoản   Điều 51 Bộ lu t 

hình sự.  

Tình tiết tăng nặng: Không. 

V t ch ng vụ án:  

- Qu  trình điều tra   ơ quan cảnh s t điều tra  ông an hu ện HT đ  trả 

lại cho Trần Văn M số tiền   79      đồng và 01 điện thoại  i động hiệu Oppo 

    m u  anh  o không  iên quan đến vụ án.  

- Số v t ch ng còn lại gồm:    khẩu trang   tế m u  anh cuốn  ại  ên 

trong c     đoạn ống hút m u tr ng sọc đỏ   i    cm     ống thủ  tinh được 

uống cong   i    cm  ị v     đầu; 01 g i n  on v     7 8 gam m u M còn  ại 

sau gi m định được niêm phong  ì số 968 c  ch  ký của gi m định viên Đinh 

Trung H v  hình  ấu tròn đỏ của Phòng    thu t hình sự –  ông an t nh  T. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện HT ra quyết định chuyển đến Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện HT quản lý ch  xử lý.  

Tại Cáo trạng số 33/CT-VKS-HT ngày 07/6/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện HT đ  tru  tố bị cáo Trần Văn M về tội “Tàng tr  trái phép chất ma 

túy” th o điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ lu t Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị c o đ  khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện HT đ  tru  tố và thống nhất với 

c c điều khoản mà Viện kiểm sát nhân dân huyện HT đ  viện d n trong Cáo 

trạng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện HT gi  quyền công tố lu n tội và 

tranh lu n đ  phân t ch h nh vi phạm tội của bị c o  Đề nghị Hội đồng xét xử 
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tuyên bị cáo phạm tội “Tàng tr  trái phép chất ma túy” như nội dung Cáo trạng, 

đồng th i xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự khi 

quyết định m c hình phạt đối với bị c o  Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm 

c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản   Điều 51 Bộ lu t Hình sự, xử phạt bị cáo 

Trần Văn M t  12 th ng đến 18 tháng tù.  

Đề nghị tịch thu tiêu hủy:    khẩu trang   tế m u  anh cuốn  ại  ên trong 

c     đoạn ống hút m u tr ng sọc đỏ   i    cm     ống thủ  tinh được uống 

cong   i    cm  ị v     đầu ;    g i n  on v     7 8 gam m u M còn  ại sau 

gi m định được niêm phong  ì số 968 c  ch  ký của gi m định viên Đinh Trung 

H v  hình  ấu tròn đỏ của Phòng    thu t hình sự – Công an t nh  T. 

Ý kiến của bị cáo: Bị cáo đồng ý với nội dung và tội danh mà Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện HT đ  truy tố  đồng th i xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy 

tố, xét xử. 

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh s t điều tra Công an 

huyện HT, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện HT, Kiểm sát viên trong 

qu  trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy 

định của Bộ lu t Tố tụng hình sự  Qu  trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến, hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, ngư i tiến hành tố tụng. Do đ  c c h nh vi  qu ết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị c o đ  khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

phù hợp với l i khai và các tài liệu ch ng c  thu th p được trong qu  trình điều 

tra vụ  n  đ  c  đủ cơ sở   c định: 

Bị cáo Trần Văn M    đối tượng nghiện ma túy  để thỏa m n cơn nghiện, 

khoảng 1 gi  ngày 08/9/2022 bị c o đ  đưa 4       đồng nh  một ngư i tên 

Chín (không rõ nhân thân lai lịch) ở thị xã LG, BT mua ma túy để sử dụng. 

Khoảng 09 gi  30 phút cùng ngày, sau khi nh n gói ma túy nh  Ch mua, bị cáo 

t  thị xã LG về đến thôn GG xã TT, huyện HT thì bị Công an xã TT kiểm tra, 

phát hiện trong túi quần có gói thuốc hiệu Jet, bên trong có chất dạng tinh thể 

màu tr ng nên l p biên bản b t ngư i cùng tang v t. Tại Kết lu n gi m định số 

968/KL-KTHS ngày 15/9/2022 của Phòng k  thu t hình sự  ông an t nh  T kết 

lu n: M u M gửi gi m định c  khối  ượng        gam    M thamph tamin   

 Tại các Biên bản ghi l i khai; Biên bản hỏi cung và l i khai của bị cáo tại 

phiên tòa đều thống nhất hành vi của mình đúng như Cáo trạng đ  nêu  

Hành vi của bị c o đ  đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng tr  trái phép chất ma 

túy” theo qu  định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ lu t Hình sự. Do v y Cáo 
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trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện HT truy tố bị cáo về tội “Tàng tr  trái 

phép chất ma tú ”    c  căn c   đúng qu  định của pháp lu t. 

 [3] Bị c o    ngư i c  đầ  đủ năng  ực trách nhiệm hình sự, biết rõ ma 

tuý là hiểm họa của con ngư i và xã hội, tệ nạn ma túy không nh ng xâm phạm 

đến tr t tự an toàn xã hội, mà còn là nguyên nhân sản sinh ra nhiều loại tội phạm 

khác. Mặc dù nh n th c rõ điều n    nhưng để thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy 

của bản thân, bị c o đ   ất chấp h u quả, coi thư ng pháp lu t, mua ma túy về 

sử dụng. Hành vi của bị cáo là cố ý và rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình tr t tự, an ninh tại địa phương  Vì v y cần phải dành 

cho bị cáo m c án th t nghiêm kh c  tương   ng với tính chất, m c độ, hành vi 

phạm tội mà bị c o đ  thực hiện để răn đ  đối với bị c o cũng như phòng ng a 

tội phạm chung, xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một th i gian để bị 

cáo có th i gian rèn luyện  tu  ư ng bản thân trở thành công dân có ích cho xã 

hội. 

[4] Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội cũng như tại 

phiên tòa, bị cáo đ  th nh khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Đâ     

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được qu  định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ lu t Hình sự. 

 [6] Về xử lý v t ch ng:    khẩu trang   tế m u  anh cuốn  ại  ên trong 

c     đoạn ống hút m u tr ng sọc đỏ   i    cm     ống thủ  tinh được uống 

cong   i    cm  ị v     đầu;   i n  on v     7 8 gam m thamph tamin còn  ại 

sau gi m định được niêm phong  ì số 968 c  ch  ký của gi m định viên Đinh 

Trung H v  hình  ấu tròn đỏ của Phòng    thu t hình sự –  ông an t nh BT là 

nh ng v t cấm tàng tr , cấm  ưu h nh và không có giá trị nên cần tịch thu tiêu 

hủy. 

Đối với số tiền   79      đồng v     ĐTDĐ hiệu OPPO A55 màu xanh 

thu gi  của bị cáo M  o không  iên quan đến vụ  n nên  ơ quan  SĐT  ông an 

huyện HT trả lại cho Trần Văn M là phù hợp. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm th o qu  định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng: Điểm c khoản   Điều  49  điểm s khoản   Điều 51 Bộ lu t 

hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn M phạm tội “Tàng tr  trái phép chất ma 

túy”. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn M 01 (một) năm    ( ba) tháng tù. Th i hạn tù 

tính t  ngày bị cáo chấp hành án. 

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng: Điểm c khoản   Điều 47 Bộ lu t Hình sự; 

Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự. 
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Tịch thu tiêu hủy    khẩu trang   tế m u  anh cuốn  ại  ên trong c     

đoạn ống hút m u tr ng sọc đỏ   i    cm     ống thủ  tinh được uống cong   i 

   cm  ị v     đầu; g i n  on v     7 8 gam m thamph tamin còn  ại sau gi m 

định được niêm phong  ì số 968 c  ch  ký của gi m định viên Đinh Trung H v  

hình  ấu tròn đỏ của Phòng    thu t hình sự – Công an t nh  T (Vật chứng hiện 

đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân quản lý theo Biên bản 

giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 09/6/2023 và ngày 10/7/2023 giữa 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện HT với Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện HT). 

3. Về án phí:  ăn c  khoản 2 Điều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Điều 21 

v  Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thư ng vụ Quốc hội qu  định về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo phải chịu         đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai, báo cho bị cáo biết quyền 

kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. 

* Nơi nhận:                                                                                
-V SND t nh;                                                                        

- V SND     hu ện H m Tân; 

-  ơ quan TH HS t nh  ình Thu n 

- Nh  tạm gi     hu ện H m Tân                                     

- Nh ng ngư i tham gia tố tụng; 

-  ưu hồ sơ;                                                                  

-  hi cục TH DS H m Tân; 

- U ND địa phương  ị c o cư trú  

                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

                                           Đã ký 

 

 

                                     Lê Minh Chính                     

 


